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	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	
	Tập đọc 
	Sầu riêng
	1 tiết 
	
	

	
	Tập đọc 
	Chợ Tết
	1 tiết 
	
	

	
	Chính tả 
	Nghe viết:Sầu riêng
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
	1 tiết 
	NK viết đoạn văn có 2-3 câu kể Ai thế nào?
	

	
	LTVC
	MRVT: Cái đẹp
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	Con vịt xấu xí
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	LT quan sát cây cối
	1 tiết 
	
	


	
	TLV
	LT miêu tả các bộ phận của cây cối
	1 tiết 
	
	

	Phân số , bốn phép tính với ps


	Toán ( T 1)
	Luyện tập chung
	1 tiết 
	Thực hiện các bài tập 1,2,3 (a,b,c) NK làm hết bài 3
	

	
	Toán ( T 2)
	So sánh hai phân số có cùng mẩu số
	1 tiết 
	Thực hiện dúng các bài tập 1,2a,b HSNK làm hết bài 2
	

	
	Toán ( T 3)
	Luyện tập
	1 tiết 
	  Thực hiện bài 1,2 ( 5 ý cuối),3 (a,c) NK làm hết bài 2,3
	

	
	Toán ( T 4)
	So sánh hai phân số khác mẩu số
	1 tiết 
	Thực hiện bài 1,2a NK làm hết bài 2
	

	
	Toán ( T 5)
	Luyện tập
	1 tiết 
	Thực hiện bài 1(a,b),2(a,b),3 NK làm hết bài 2,3
	

	
	Khoa
	Âm thanh trong cuộc sống 
	1Tiết 
	
	

	
	khoa
	. Âm thanh trong cuộc sống ( tt)
	1Tiết 
	
	

	
	Sử 
	Trường học thời Hậu Lê
	1 tiết
	Trường học thời Hậu Lê
	

	
	Địa


	HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	1 tiết
	HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	

	
	HĐTT


	Đọc sách thư viện 
	1 tiết
	
	


